
Số Ngày 

1 18594 204 Trần Thị Mai Hoa
656/52/9 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 11, quận 3
Nguyễn Thị Lan Chín Hoàng 3068 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

2 18758 204 Vũ Thị Xuối
8/19 Nguyễn Đình Khơi, phường 4, 

quận Tân Bình
Trần Thị Hoa Chín Hoàng 3068 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

3 19911 204 Trần Thị The
666/14/1 đường 3/2, phường 14, 

quận 10
Đinh Trần Nam Kha Nam Hòa 3068 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

4 19912 204 Trần Thị The
666/14/1 đường 3/2, phường 14, 

quận 10
Thai Nhi Họ Đinh Trần Nam Hòa 3068 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

5 19926 204 Nguyễn Phú Nhuận
184 Đất Thánh, phường 6, quận 

Tân Bình
Nguyễn Văn Mẫn Nam Hòa 3068 9/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

6 20439 204 Trương Minh Hận
34 Ấp Chiến Lược, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân
Đoàn Văn Dư Tư Danh 3068 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

7 20606 204 Nguyễn Thị Thơm
225/15 Thoại Ngọc Hầu, phường 

Phú Thạnh, quận Tân Phú
Nguyễn Thanh Tư Một 3068 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

8 20780 204 Trần Hồng Thạch
16/41/53 Nguyễn Thiện Thuật, 

phường 2, quận 3
Trần Hồng Thắng Tư nhân Thành 3068 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

9 20865 204 Phan Vũ Thư
88/30 Phan Sào Nam, phường 11, 

quận Tân Bình
Phan Em Út Cuộc 3068 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

10 21325 204 Nguyễn Ngọc Lễ
202/45 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, 

quận Tân Phú
Nguyễn Ngọc Long Út Tre 3068 9/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

11 21372 204 Nguyễn Quỳnh Anh
130 Ấp Chiến Lược, phường Bình 

Hưng Hoà A, quận Bình Tân

Nguyễn Văn Tử (bia mộ 

ghi: Nguyễn Văn Tữ)
Út Tre 3068 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

12 21419 204 Huỳnh Văn Nam
89/37/47 Nguyễn Hồng Đào, 

phường 14, quận Tân Bình
Huỳnh Văn Mười Út Tre 3068 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

13 21476 204 Lê Thị Kim Thu
152/67B Điện Biên Phủ, phường 

25, quận Bình Thạnh
Lê Văn Chua Út Tre 3068 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

14 37 216 Nguyễn Kim Loan
A220 tổ 13, khu phố 2, phường 

Đông Hưng Thuận, quận 12
Nguyễn Ngọc Ánh Bắc Việt 3381 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

15 425 216 Nguyễn Gia Toàn
313/2 Nguyễn Trọng Tuyển, 

phường 10, quận Phú Nhuận
Vũ Thị Nền Bắc Việt 3381 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

16 3138 216 Ngô Xuân Thi
273/36A Nguyễn Văn Đậu, phường 

11, Bình Thạnh
Ngô Văn Nghĩa Đông Quan 3381 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

17 4179 216 Trần Hoàng Hiếu
235/49A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

phường Võ Thị Sáu, quận 3
Trần Văn Hoàn Giác Quan 3381 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

18 6009 216 Huỳnh Thị Ngọc Hoa
62 Nguyễn Thị Tần, phường 2, 

quận 8
Vũ Đình Duy Giác Quan 3381 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

19 8956 216 Phan Thị Giàu
237/19A Tôn Thất Thuyết, phường 

3, quận 4
Trần Thị Phụng Liên Ứng 3381 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

20 9239 216 Nguyễn Phúc Thành
101/7 Điện Biên Phủ, phường 15, 

quận Bình Thạnh
Nguyễn Hữu Lộc Liên Ứng 3381 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

21 10346 216 Quách Kim Nam 4 Đường 43, phường 10, quận 6 Nguyễn Thanh Thúy Liên Ứng 3381 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

22 10624 216 Lê Thị Đan
107/41 Lê Văn Duyệt, phường 3, 

quận Bình Thạnh
Nguyễn Thị Thanh Tâm Sau chùa Di Lạc 3381 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

23 11629 216 Lê Tuấn Thành
165/13P Văn Thân, phường 8, quận 

6
Lê Văn Đực Sau chùa Di Lạc 3381 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

24 11639 216 Nguyễn Tạo Nhân
69 Yên Đỗ, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú
Huỳnh Văn Đạt Sau chùa Di Lạc 3381 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

25 12170 216 Lê Thanh Giảng 
Ấp 6, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, 

tỉnh Long An
Dương Thị Hai Trấn Quốc 3381 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

26 12746 216 Nguyễn Văn Hòa
145/12/5 Nguyễn Thiện Thuật, 

phường 1, quận 3
Nguyễn Thị Thùy Dương Trấn Quốc 3381 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

27 13019 216 Nguyễn Thị The
129 Lạc Long Quân, phường 10, 

quận Tân Bình
Trần Văn Tùng Trấn Quốc 3381 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

Ghi chú

    Thời gian: 8h đến 11 giờ 30, ngày 19/11/2025 (Sáng thứ Tư)

STT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang
Quyết định
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Số Ngày 
Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

28 13546 216 Lê Thị Hồng Anh
31 Lê Ngã, phường Phú Trung, 

quận Tân Phú
Lê Đình Khang Trấn Quốc 3381 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

29 13597 216 Đặng Việt Toàn
270/22 Phan Đình Phùng, phường 

1, quận Phú Nhuận
Nguyễn Thị Minh Trấn Quốc 3381 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

30 13858 216 Nguyễn Phúc Thịnh
73/21 Huỳnh Văn Bánh, phường 

17, quận Phú Nhuận
Huỳnh Thị Ngọc Trấn Quốc 3381 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

31 14139 216 Lê Minh Hùng 99A Lê Quyền, phường 5, quận 8 Trần Thị Mười (tức Xuân) Trấn Quốc 3381 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

32 14169 216 Nguyễn Thị Cúc
105/7 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 

21, quận Bình Thạnh
Nguyễn Thị Lan Trấn Quốc 3381 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

33 14460 216 Trần Huỳnh Anh

284/2 Trưng Nhị, phường Tân 

Long, thành phố Mỹ Tho, Tiền 

Giang

Nguyễn Thị Nhung Trấn Quốc 3381 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

34 178 254 Nguyễn Văn Hiếu
26/83E Công Chúa Ngọc Hân, 

phường 13, quận 11

Dương Thị Quýt (bia mộ 

ghi: Dương Thị Quít)
Bắc Việt 3419 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

35 1189 254
Huỳnh Thị Thanh 

Thủy

641E Cách Mạng Tháng 8, phường 

15, quận 10

Mã Thị Huệ (bia mộ ghi: Hà 

Thị Huệ)
Bắc Việt 3419 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

36 3785 254
Nguyễn Xuân Nam 

Phương

130/59P Nguyễn Văn Luông, 

phường 10, quận 6
Nguyễn Xuân Mẫn Giác Quan 3419 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

37 4460 254 Lê Thị Hạnh
17C Trần Văn Cẩn, phường Tân 

Thới Hòa, quận Tân Phú
Lê Văn Linh Giác Quan 3419 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

38 8322 254 Hồ Anh Dũng
123/5/5 Nghĩa Phát, phường 6, 

quận Tân Bình
Hồ Anh Hào Hòa Hưng 3419 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

39 8494 254 Phạm Thị Thoa
194 Đô Đốc Lộc, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú
Phạm Ngọc Dân Hòa Hưng 3419 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

40 8499 254 Phạm Thị Thoa
194 Đô Đốc Lộc, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú
Nguyễn Thị Ruyến Hòa Hưng 3419 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

41 9259 254 Nguyễn Đình Yên 73/5 Khánh Hội, phường 3, quận 4 Nguyễn Thị Quế Liên Ứng 3419 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

42 10627 254 Huỳnh Hữu Hiền
17 Nhiêu Tứ, phường 7, quận Phú 

Nhuận
Huỳnh Kim Trí Sau chùa Di Lạc 3419 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

43 12782 254 Nguyễn Hoàng Tuấn
10D Đường 27, tổ 35 KP3, phường 

Tân Quy, quận 7
Nguyễn Văn Đăng Trấn Quốc 3419 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

44 13180 254 Nguyễn Thị Đãi
222 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông 

Lãnh, quận 1
Nguyễn Thị Thân Trấn Quốc 3419 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

45 13227 254 Nguyễn Hoàng Hiệp 
27/1 Cộng Hòa, phường 4, quận 

Tân Bình
Phan Thị Bé Trấn Quốc 3419 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

46 13468 254 Lê Nguyên Bá
18A/217 Khuông Việt, phường Phú 

Trung, quận Tân Phú

Lê Bình (Tức Trịnh Ngọc 

Quế)
Trấn Quốc 3419 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

47 13662 254 Trần Thị Thanh Tâm
259 Đường số 1, phường Bình Trị 

Đông B, quận Bình Tân
Trần Thanh Quyết Trấn Quốc 3419 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

48 13690 254 Nguyễn Văn Toàn
273/4-6 Lạc Long Quân, phường 3, 

quận 11
Phạm Thị Nhài Trấn Quốc 3419 17/6/2025

Cam kết ( Bản 

chính)

 CCCD: 1 Sao y, 2 

49 14007 254 Nguyễn Thanh Tùng
84/16 Tôn Thất Hiệp, phường 13, 

quận 11
Nguyễn Khắc Ca Trấn Quốc 3419 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

50 14357 254 Lê Thị Chính
71/35A Nguyễn Bặc, phường 3, 

quận Tân Bình
Bùi Thị Ba Trấn Quốc 3419 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

51 1016 257 Huỳnh Tấn Xuân
641 Đường CMT8, phường 15, 

quận 10
Huỳnh Văn Cựu Bắc Việt 3422 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

52 5706 257 Nguyễn Văn Thuận
92/30 Bùi Đình Túy, phường 24, 

quận Bình Thạnh
Võ Thị Phố Giác Quan 3422 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

53 5799 257 Đặng Văn Lẹ
557/22/31/13 Hương Lộ 3, Bình 

Hưng Hòa, Bình Tân
Đặng Văn Thành Sau chùa Di Lạc 3422 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

54 6307 257 Phạm Ngọc Phương
118/18 Huỳnh Thiện Lộc, phường 

Hòa Thạnh, quận Tân Phú
Phạm Văn Lồi Giác Quan 3422 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

55 8136 257 Đoàn Hữu Sang
176 Lê Sát, phường Tân Quý, quận 

Tân Phú
Đoàn Văn Ngươn Hòa Hưng 3422 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

56 9180 257 Châu Diệu Quân
780/3E Trần Hưng Đạo, phường 7, 

quận 5
Châu Ái Phương Liên Ứng 3422 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

57 9977 257 Lục Kim Phụng 67/4 An Bình, phường 6 , quận 5 Lục Tô Liên Ứng 3422 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

58 10654 257 Nguyễn Thanh Sơn
Ấp Long Trường 2, Long Thạnh, 

Phụng Hiệp, Hậu Giang
Nguyễn Thị Điệu Sau chùa Di Lạc 3422 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

2



Số Ngày 
Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

59 10679 257 Tăng Minh Tuấn
248/19 Bùi Thị Xuân, phường 3, 

quận Tân Bình
Tăng Minh Tú Sau chùa Di Lạc 3422 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

60 11274 257 Trần Hoài Đạt
11 Đường số 11, phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú
Trần Thị Yến Trấn Quốc 3422 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

61 11350 257 Đoàn Thắng 36/4 Bông Sao, phường 5, quận 8 Âu Thoại Hồng Trấn Quốc 3422 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

62 11494 257 Tăng Thị Ngọc Châu 2 Hòa Mỹ, phường Đakao, quận 1 Đoàn Văn Bảy Sau chùa Di Lạc 3422 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

63 12196 257 Nguyễn Đình Thái
12/24 Đường 49, phường Hiệp 

Bình Chánh, thành phố Thủ Đức
Nguyễn Đình Thi Trấn Quốc 3422 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

64 12670 257 Võ Tấn Lộc
212B/083 Nguyễn Trãi, phường 

Nguyễn Cư Trinh, quận 1
Nguyễn Thị Lợi Trấn Quốc 3422 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

65 12714 257 Lê Anh Tuấn
Ấp Thạnh Thới, Đồng Sơn, Gò 

Công Tây, Tiền Giang
Trần Hòa Thành Trấn Quốc 3422 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

66 12903 257 Phạm Thị Lan
15 Đường 10, Kp1, Trường Thọ, 

thành phố Thủ Đức
Nguyễn Thị Liêng Trấn Quốc 3422 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

67 13009 257 Lê Văn Sơn
290D/14/5P Dương Bá Trạc, 

phường 1, quận 8
Nguyễn Thị Nhứt Trấn Quốc 3422 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

68 13100 257 Lưu Đào Phát
270/56 Phan Đình Phùng, phường 

1, quận Phú Nhuận
Lưu Hồng Tuyết Trấn Quốc 3422 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

69 14197 257 Lê Thị Lan
21 Đường 7A, phường Bình Hưng 

Hòa A, quận Bình Tân
Lê Thị Nhung Trấn Quốc 3422 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

70 15246 257 Phùng Liên
268/3 Hàn Hải Nguyên, phường 9, 

quận 11
Phùng Man Sáng Trấn Quốc 3422 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

71 489 222 Lê Huỳnh Minh Tuân
54 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, 

quận Phú Nhuận
Lê Hiến Bắc Việt 3387 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

72 1246 222 Nguyễn Công Bình
138 Phan Đăng Lưu, phường 3, 

quận Phú Nhuận
Phùng Gia Phú Bắc Việt 3387 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

73 1362 222 Đặng Thanh Phong
191 Phước Mỹ, Phước Long, Giồng 

Trôm, Bến Tre
Phạm Húy Thị Thiện Bắc Việt 3387 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

74 7964 222 Nguyễn Thị Hoanh
99/1 Nguyễn Suý, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Văn Phước Hòa Hưng 3387 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

75 9359 222
Nguyễn Minh Xuân 

Hồng

444 Lý Thái Tổ, phường 10, quận 

10
Nguyễn Thị Quỳ Liên Ứng 3387 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

76 9706 222 Trương Trọng Văn
407/91/96 Quang Trung, phường 

10, quận Gò Vấp
Trương Trung Quân Liên Ứng 3387 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

77 10203 222 Vũ Văn Sinh
44 Độc Lập, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú
Vũ Văn Xuân Liên Ứng 3387 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

78 13000 222 Trần Xuân Thành
371/6 Nguyễn Duy Dương, phường 

4, quận 10
Nguyễn Thị Sen Trấn Quốc 3387 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

79 14201 222 Nguyễn Văn Hà
128/48/9Y Lê Văn Duyệt, phường 

1, quận Bình Thạnh
Trương Thị Tư Trấn Quốc 3387 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

80 14288 222 Hoàng Chí Dũng
353/27 Nguyễn Duy Dương, 

phường 4, quận 10
Hoàng Thị Thanh Hằng Trấn Quốc 3387 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

81 3758 163 Phạm Thị Tuyết Mai
322/14 Nguyễn Đình Chiểu, 

phường 4, quận 3
Lê Phước Tân Giác Quan 3027 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

82 17633 175 Trần Thị Kim Mai
105/83/20 Lê Thúc Hoạch, phường 

Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú
Trần Thị Chuật Bắc Hà A 3039 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

83 17677 175 Nguyễn Văn Thắng 197/12 Cao Đạt, phường 1, quận 5 Trần Thị Huyên Bắc Hà A 3039 9/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

84 18111 175 Phan Ái Như
304/60 Trường Chinh, phường 13, 

quận Tân Bình
Phan Văn Thuận Chín Hoàng 3039 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

85 18118 175 Nguyễn Khắc Sơn
610 Phạm Văn Chí, phường 8, quận 

6
Nguyễn Khắc Kiễm Chín Hoàng 3039 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

86 18318 175 Lê Minh Hòa
26/9 Hiệp Nhất, phường 4, quận 

Tân Bình
Lê Thị Liên Chín Hoàng 3039 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

87 18324 175 Lê Nguyên Khánh
60C Văn Cao, phường Phú Thọ 

Hòa, quận Tân Phú
Lê Hùng Vương Chín Hoàng 3039 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

88 18717 175 Tăng Thị Mỹ Châu
25/53 Văn Cao, phường Phú 

Thạnh, quận Tân Phú
Tăng Hiếu Chín Hoàng 3039 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

89 21279 175 Võ Quốc Tuấn
75/9 Trần Thánh Tông, phường 15, 

quận Tân Bình
Lê Thị Ngọc Út Tre 3039 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

3



Số Ngày 
Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

90 17715 180 Nguyễn Xuân Phi
480/56 Nguyễn Tri Phương, 

phường 9, quận 10

Đỗ Thị Huệ (cốt cải táng: 

Phạm Thị Mừng)
Bắc Hà A 3044 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

91 18200 180 Nguyễn Văn Ngọc Thu
266/78/43 Tô Hiến Thành, phường 

15, quận 10

Huỳnh Thị Xuân (bia mộ 

ghi: Huỳnh Thị Sở) 
Chín Hoàng 3044 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

92 17708 181 Tạ Tuấn Kiệt
Số 458 Lê Hồng Phong, phường 1, 

quận 10
Tạ Văn Thực Bắc Hà A 3045 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

93 17811 181 Nguyễn Thị Tốt 309 Lý Thái Tổ, phường 9, quận 10 Nguyễn Văn Ngọc Bắc Hà A 3045 9/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

94 18121 181 Nguyễn Kim Hồng
103K3/21 Bình Đông, phường 14, 

quận 8
Hồ Thị Hoa Chín Hoàng 3045 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

95 18403 181 Lê Thị Thanh Xuân
37/11/10 Trịnh Đình Trọng, 

phường 5, quận 11
Lê Thanh Tân Chín Hoàng 3045 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

96 18422 181 Trần Lương Tùng
417/69/80 Quang Trung, phường 

10, quận Gò Vấp
Trần Văn Hà Chín Hoàng 3045 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

97 17645 202 Nguyễn Kim Hải
39/4 Nguyễn Xuân Khoát, phường 

Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú
Lê Thị Nhị Bắc Hà A 3066 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

98 17696 202
Nguyễn Duy Hùng 

Việt

25 Khu A Trường Sơn, phường 15, 

quận 10
Nguyễn Thị Kiểu Bắc Hà A 3066 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

99 17793 202 Trần Thị Liêm
480/66 Nguyễn Tri Phương, 

phường 9, quận 10
Đặng Thị Quý Bắc Hà A 3066 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

100 17809 202 Phạm Thị Ước
180/2A khu phố 2, phường Tân 

Thới Hiệp, quận 12
Nguyễn Thị Tư Bắc Hà A 3066 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

101 336 255 Nguyễn Quốc Toản
166 Lê Niệm, phường Phú Thạnh, 

quận Tân Phú

Nguyễn Văn Phang (ND: 

Đỗ Thị Vân
Bắc Việt 3420 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

102 338 255 Phan Thị Minh Huệ
417/4/3B Tân Sơn, phường 12, Gò 

Vấp
Thái Thị Tâm Bắc Việt 3420 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

103 905 255 Hoàng Lê Thục Vy
59 Phú Hòa, phường 8, quận Tân 

Bình
Hoàng Kim Văn Bắc Việt 3420 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

104 317 255 Nguyễn Quốc Toản
166 Lê Niệm, phường Phú Thạnh, 

quận Tân Phú

Nguyễn Văn  Phang (tự: 

khánh Phương)
Bắc Việt 3420 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

105 359 255 Nguyễn Khắc Luyện
49/14 Khánh Hội, phường 3, quận 

4
Nguyễn Thị Vai Bắc Việt 3420 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

106 397 255 Trương Thị Huệ
166/118 Đoàn Văn Bơ, phường 14, 

quận 4
Tương Tô Bắc Việt 3420 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

107 470 255 Bùi Huy Hạnh
Tổ 9 Khu Phước Hải, thị trấn Long 

Thành, Long Thành, Đồng Nai
Nguyễn Thị Uyên Bắc Việt 3420 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

108 478 255 Huỳnh Kim Hùng 
C32 Đường 15, phường Tân Thuận 

Tây, quận 7
Huỳnh Văn Nghi Bắc Việt 3420 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

109 579 255 Trịnh Thị Thu Hà
224/2F Phan Đình Phùng, phường 

1, quận Phú Nhuận
Trịnh Kim Hoàn Bắc Việt 3420 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

110 583 255 Trịnh Thị Thu Hà
224/2F Phan Đình Phùng, phường 

1, quận Phú Nhuận
Vũ Thị Tẹo Bắc Việt 3420 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

111 897 255 Trịnh Thị Ngọc Mai
229 Nguyễn Thiện Thuật, phường 

1, quận 3
Trịnh Văn Sắt Bắc Việt 3420 17/6/2025

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

112 1118 255 Nguyễn Thị Điểm 58 Mai Hắc Đế, phường 15, quận 8 Nguyễn Anh Quốc Bắc Việt 3420 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

113 1239 255 Bùi Ngọc Mạnh
54/17 Đường 28, phường Hiệp 

Bình Chánh, thành phố Thủ Đức
Bùi Ngọc Toàn Bắc Việt 3420 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

114 1932 255 Tô Anh Dung
42/16/15 Hoàng Hoa Thám, 

phường 7, quận Bình Thạnh
Nguyễn Văn Tràng Cán Bộ 3420 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

115 2275 255 Nguyễn Quang Đạt
103/26/1 Bình Thung 1, Bình An, 

Dĩ An, Bình Dương
Võ Thị Đào Cán Bộ 3420 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

116 3009 255 Nguyễn Thị Liên
111/9 Đường Ngô Quyền, phường 

6, quận 10
Đặng Thị Gái Đông Quan 3420 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

117 3896 255 Nguyễn Thị Bạch Huệ
371B Lê Đại Hành, phường 11, 

quận 11
Trần Định Giác Quan 3420 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

118 5726 255 Đỗ Quốc Hưng
114 Lô S Cư Xá Thanh Đa, phường 

27, quận Bình Thạnh
Nguyễn Văn Hiền Giác Quan 3420 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

119 5891 255 Lê Thị Ngọc Anh
153/110A Bà Hom, phường 13, 

quận 6
Nguyễn Thị Hai Giác Quan 3420 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

120 5897 255 Lê Thị Ngọc Anh
153/110A Bà Hom, phường 13, 

quận 6
Nguyễn Văn Lượm Giác Quan 3420 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

4



Số Ngày 
Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

121 9090 255 Phạm Kim Ngọc
169/99H Chu Văn An, phường 12, 

quận Bình Thạnh
Phạm Thị Hiệp Liên Ứng 3420 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

122 9106 255 Nguyễn Văn Hùng
280/99/10 Bùi Hữu Nghĩa, phường 

2, quận Bình Thạnh
Nguyễn Thị Nhung Liên Ứng 3420 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

123 10349 255 Bùi Văn Bông
579/22B Phạm Văn Chí, phường 7, 

quận 6
Phạm Thị Sa Liên Ứng 3420 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

124 17553 175 Phạm Đình Nam
103/16 Nguyễn Hồng Đào, phường 

14, quận Tân Bình
Phạm Đình Thịnh Bắc Hà A 3039 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

125 17611 175 Nguyễn Hữu Lộc
023 Lô F C/c Ngô Gia Tự, phường 

2, quận 10
Nguyễn Văn Quyến Bắc Hà A 3039 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

126 17636 175 Trần Thị Hạnh Dung
605/22 Phạm Văn Chí, phường 7, 

quận 6
Trần Văn Sũng Bắc Hà A 3039 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

127 18090 175 Phan Ái Như
304/60 Trường Chinh, phường 13, 

quận Tân Bình
Phan Thị Hòa Chín Hoàng 3039 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

128 18237 175 Nguyễn Quang Vĩnh
18/11 Nguyễn Duy, phường 3, quận 

Bình Thạnh
Nguyễn Thanh Hải Chín Hoàng 3039 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

129 18292 175 Thái Bá Vượng
320 Trường Chinh, phường 13, 

quận Tân Bình
Thái Bá Thục Chín Hoàng 3039 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

130 18315 175 Nguyễn Ngọc Dũng
27/85/37 Điện Biên Phủ, phường 

15, quận Bình Thạnh
Đặng Tuần Chín Hoàng 3039 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

131 18325 175 Lê Nguyên Khánh
60C Văn Cao, phường Phú Thọ 

Hòa, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Hồng Chín Hoàng 3039 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

132 18452 175 Nguyễn Thị Kim Uyên
55/27 Nguyễn Thông, phường 9, 

quận 3
Nguyễn Văn Bảy Chín Hoàng 3039 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

133 18484 175 Lý Văn Thanh
36 Đỗ Đức Dục, phường Phú Thọ 

Hòa, quận Tân Phú
Lý Văn Hoài Chín Hoàng 3039 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

134 18606 175 Nguyễn Xuân Hoàng
Ấp 2, xã Đức Hòa Đông, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An
Nguyễn Xuân Bính Chín Hoàng 3039 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

135 19947 175 Phạm Đình Vĩ
19 Lộc Vinh, phường 6, quận Tân 

Bình
Phạm Đình Thi Nam Hòa 3039 9/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

136 20578 175 Trần Thị Huyền Hoa
159/48/48 Trần Văn Đang, phường 

11, quận 3
Giang Thị Hồi Tư Một 3039 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

137 21470 175 Nguyễn Minh Châu 13 đường 15, phường 4, quận 8 Nguyễn Văn Hai Út Tre 3039 9/6/2025
C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG QUẬN BÌNH TÂN 

5


